
Phụ lục III
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG CUNG CẤP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1634/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã TTHC Tên TTHC Số lượng
Phí/lệ phí thực hiện

Lý do không cung cấp được toàn trình, một phần
Phí Lệ phí Không

TỔNG 0 6 0 22

I Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 0 4 0 0

1 1.009975.000.00.00.H35

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công
trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho
công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công
trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

x

Theo khoản 1, phần IV, Kế hoạch 957/KH-UBND ngày
07/03/2025 "Kiên quyết chưa đưa vào xây dựng, cung
cấp DVC trực tuyến đối với TTHC hoặc nhóm TTHC
liên thông chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản
hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong ba năm
gần nhất"

2 1.009976.000.00.00.H35

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt,
cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh
hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô
thị/Dự án)

x

Theo khoản 1, phần IV, Kế hoạch 957/KH-UBND ngày
07/03/2025 "Kiên quyết chưa đưa vào xây dựng, cung
cấp DVC trực tuyến đối với TTHC hoặc nhóm TTHC
liên thông chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản
hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong ba năm
gần nhất"

3 1.009977.000.00.00.H35

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình
cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho
công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công
trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

x

Theo khoản 1, phần IV, Kế hoạch 957/KH-UBND ngày
07/03/2025 "Kiên quyết chưa đưa vào xây dựng, cung
cấp DVC trực tuyến đối với TTHC hoặc nhóm TTHC
liên thông chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản
hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong ba năm
gần nhất"

4 1.009978.000.00.00.H35

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc
biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo
tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài,
tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến
trong đô thị/Dự án)

x

Theo khoản 1, phần IV, Kế hoạch 957/KH-UBND ngày
07/03/2025 "Kiên quyết chưa đưa vào xây dựng, cung
cấp DVC trực tuyến đối với TTHC hoặc nhóm TTHC
liên thông chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản
hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong ba năm
gần nhất"

II Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình 0 0 0 2
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1 1.009788.000.00.00.H35
Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối
với công trình xây dựng nằm trên địa bàn khu kinh tế
tỉnh

x Theo Điều 37 Nghị định 06/2021/ NĐ-CP '
 1. Kiểm tra, đánh giá khả năng làm việc của các kết cấu
chịu lực chính và các bộ phận công trình có nguy cơ gây
mất an toàn.
2. Kiểm tra, đánh giá các điều kiện đảm bảo vận hành,
khai thác công trình bình thường, bao gồm: độ ồn, mức
độ ô nhiễm của khói, bụi và các chất gây nguy hại, ảnh
hưởng đến sức khỏe con người; an toàn cháy nổ; kết quả
kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
và các điều kiện an toàn khác có liên quan.

2 1.009791.000.00.00.H35
Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công
trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu
cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)

x

III Lĩnh vực đấu thầu 0 1 0 0

1 2.002603.000.00.00.H35
Công bố dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không
thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư
đề xuất (Cấp tỉnh)

x

Theo khoản 1, phần IV, Kế hoạch 957/KH-UBND ngày
07/03/2025 "Kiên quyết chưa đưa vào xây dựng, cung
cấp DVC trực tuyến đối với TTHC hoặc nhóm TTHC
liên thông chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản
hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong ba năm
gần nhất

IV Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 0 0 0 20

1 1.009748.000.00.00.H35
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý
quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-
CP

x
Theo Khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP
nhà đầu tư Phải nộp 04 bộ hồ so cho Ban quản lý  Ban
quản lý  bằng hình thức trực tiếp hoặc qua bưu chính

2 1.009755.000.00.00.H35
Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thực
hiện tại khu kinh tế quy định tại khoản 4 Điều 30 của
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

x
Theo khoản 4 Điều 30 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP
nhà đầu tư Phải nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý Ban
quản lý  bằng hình thức trực tiếp hoặc qua bưu chính

3 1.009756.000.00.00.H35 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự
án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư x

Theo khoản 1 Điều 33 của Luật đầu tư số
61/2020/QH14 nhà đầu tư Phải nộp hồ sơ cho Ban quản
lý Ban quản lý  bằng hình thức trực tiếp hoặc qua bưu
chính

4 1.009757.000.00.00.H35 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp
thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh x

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 45 Nghị định
31/2021/NĐ-CP nhà đầu tư Phải nộp 04 bộ hồ sơ cho
Ban quản lý Ban quản lý  bằng hình thức trực tiếp hoặc
qua bưu chính

5 1.009759.000.00.00.H35 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp
thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý x

 Theo Khoản 1 Điều 46 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP
nhà đầu tư Phải nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý  bằng
hình thức trực tiếp hoặc qua bưu chính
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6 1.009760.000.00.00.H35

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án
đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không
thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối
với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ
trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

x

Theo khoản 1, phần IV, Kế hoạch 957/KH-UBND ngày
07/03/2025 "Kiên quyết chưa đưa vào xây dựng, cung
cấp DVC trực tuyến đối với TTHC hoặc nhóm TTHC
liên thông chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản
hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong ba năm
gần nhất"

7 1.009762.000.00.00.H35

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà
đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu
tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận
chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản
lý

x
Theo Khoản 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP
nhà đầu tư Phải nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý Ban
quản lý bằng hình thức trực tiếp hoặc qua bưu chính

8 1.009763.000.00.00.H35

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà
đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo
đảm đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận
chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản
lý

x

Theo Khoản 3 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và
thực hiện thủ tục điều chỉnh tương ứng điều 44,45,46
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP nhà đầu tư Phải nộp 04 bộ
hồ sơ cho Ban quản lý Ban quản lý  bằng hình thức trực
tiếp hoặc qua bưu chính

9 1.009764.000.00.00.H35

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia,
tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc
thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND
cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

x
Theo Khoản 3 Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP
nhà đầu tư Phải nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý Ban
quản lý  bằng hình thức trực tiếp hoặc qua bưu chính

10 1.009765.000.00.00.H35

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia,
tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức
kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp
thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban
Quản lý

x
Theo Khoản 3 Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP
nhà đầu tư Phải nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý Ban
quản lý bằng hình thức trực tiếp hoặc qua bưu chính

11 1.009766.000.00.00.H35

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử
dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc
dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự
án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu
tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

x

Theo Khoản 3 Điều 52 của Nghị định số 31/2021/NĐ-
CP và khoản 4 Điều 33 nhà đầu tư Phải nộp 04 bộ hồ sơ
cho Ban quản lý Ban quản lý  bằng hình thức trực tiếp
hoặc qua bưu chính

12 1.009767.000.00.00.H35

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử
dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc
dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án đầu tư
thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của
UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

x

Theo Khoản 3 Điều 52 của Nghị định số 31/2021/NĐ-
CP và khoản 4 Điều 33 nhà đầu tư Phải nộp 04 bộ hồ sơ
cho Ban quản lý Ban quản lý  bằng hình thức trực tiếp
hoặc qua bưu chính

13 1.009768.000.00.00.H35

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định
của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp
thuận chủ trương đầu tư (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số
31/2021/NĐ-CP)

x Trình tự thực hiện liên thông nhiều cấp và liên quan đến
việc phối hợp giữa các cơ quan khác ngành.
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14 1.009769.000.00.00.H35

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định
của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện
chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp
thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp
quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4
Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

x

Theo khoản 1, phần IV, Kế hoạch 957/KH-UBND ngày
07/03/2025 "Kiên quyết chưa đưa vào xây dựng, cung
cấp DVC trực tuyến đối với TTHC hoặc nhóm TTHC
liên thông chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản
hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong ba năm
gần nhất"

15 1.009770.000.00.00.H35
Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối
với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ
trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

x
Theo Khoản 2 Điều 55 của Nghị định số 31/2021/NĐ-
CP  nhà đầu tư Phải nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý
Ban quản lý  bằng hình thức trực tiếp hoặc qua bưu
chính

16 1.009771.000.00.00.H35
Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư
thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của
UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

x

Theo khoản 1, phần IV, Kế hoạch 957/KH-UBND ngày
07/03/2025 "Kiên quyết chưa đưa vào xây dựng, cung
cấp DVC trực tuyến đối với TTHC hoặc nhóm TTHC
liên thông chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản
hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong ba năm
gần nhất"

17 1.009772.000.00.00.H35 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư x

Theo khoản 1, phần IV, Kế hoạch 957/KH-UBND ngày
07/03/2025 "Kiên quyết chưa đưa vào xây dựng, cung
cấp DVC trực tuyến đối với TTHC hoặc nhóm TTHC
liên thông chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản
hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong ba năm
gần nhất"

18 1.009775.000.00.00.H35
Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp
vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư
nước ngoài

x

Theo khoản 1, phần IV, Kế hoạch 957/KH-UBND ngày
07/03/2025 "Kiên quyết chưa đưa vào xây dựng, cung
cấp DVC trực tuyến đối với TTHC hoặc nhóm TTHC
liên thông chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản
hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong ba năm
gần nhất"

19 1.009776.000.00.00.H35 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư
nước ngoài trong hợp đồng BCC x

Theo khoản 1, phần IV, Kế hoạch 957/KH-UBND ngày
07/03/2025 "Kiên quyết chưa đưa vào xây dựng, cung
cấp DVC trực tuyến đối với TTHC hoặc nhóm TTHC
liên thông chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản
hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong ba năm
gần nhất"

20 1.009777.000.00.00.H35 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của
nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC x

Theo khoản 1, phần IV, Kế hoạch 957/KH-UBND ngày
07/03/2025 "Kiên quyết chưa đưa vào xây dựng, cung
cấp DVC trực tuyến đối với TTHC hoặc nhóm TTHC
liên thông chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản
hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong ba năm
gần nhất"
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https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36684
https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36682
https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36689


V Lĩnh vực Công chức, viên chức 0 1 0 0

1 1.012300.000.00.00.H35 Thủ tục xét tuyển Viên chức (85/2023/NĐ-CP) x Quá trình xét tuyển thí sinh phải có mặt trực tiếp để sát
hạch
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